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PHỤ LỤC I 

DANH MỤC NGÀNH, NGHỀ HẠN CHẾ TIẾP CẬN THỊ TRƯỜNG ĐỐI VỚI NHÀ 

ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI 

(Kèm theo Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ) 

       H    H  CH      C  I P C    H           I   I  H      

      C     I 

1. Kinh doanh các hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ thực hiện độc 

quyền nhà nước trong lĩnh vực thương mại. 

 . Hoạt động  áo ch  và hoạt động thu th   tin t c dưới m i h nh th c. 

 . Đánh   t ho c  hai thác h i   n. 

 . Dịch vụ điều tra và an ninh. 

 . Các dịch vụ hành ch nh tư  há ,  ao g m dịch vụ giám định tư  há , dịch vụ th a  hát 

lại, dịch vụ đ u giá tài   n, dịch vụ c ng ch ng, dịch vụ c a qu n tài vi n. 

6. Dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợ  đ ng. 

7. Đ u tư   y dựng hạ t ng nghĩa trang, nghĩa địa đ  chuy n nhượng quyền    dụng đ t 

g n với hạ t ng. 

8. Dịch vụ thu gom rác th i trực tiế  t  các hộ gia đ nh. 

9. Dịch vụ thăm dò ý  iến c ng chúng (thăm dò dư lu n). 

10. Dịch vụ nổ m n. 

11. S n  u t,  inh doanh vũ  h , v t liệu nổ và c ng cụ hỗ trợ. 

1 . Nh    hẩu,  há dỡ tàu  i n đã qua    dụng. 

1 . Dịch vụ  ưu ch nh c ng  ch. 

1 . Kinh doanh chuy n  hẩu hàng hóa. 
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1 . Kinh doanh tạm nh   tái  u t. 

16. Thực hiện quyền  u t  hẩu, quyền nh    hẩu, quyền  h n  hối đối với các hàng hóa 

thuộc Danh mục hàng hóa nhà đ u tư nước ngoài, tổ ch c  inh tế có vốn đ u tư nước 

ngoài  h ng được thực hiện quyền  u t  hẩu, quyền nh    hẩu, quyền  h n  hối. 

17. Thu, mua,    lý tài   n c ng tại các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang. 

18. S n  u t v t liệu ho c thiết  ị qu n  ự;  inh doanh qu n trang, qu n dụng cho lực 

lượng vũ trang, vũ  h  qu n dụng, trang thiết  ị,  ỹ thu t,  h  tài,  hương tiện chuy n 

dụng qu n  ự và c ng an, linh  iện,  ộ  h n,  hụ tùng, v t tư và trang thiết  ị đ c ch ng, 

c ng nghệ chuy n dùng chế tạo chúng; 

19. Kinh doanh dịch vụ đại diện  ở hữu c ng nghiệ  và dịch vụ giám định về  ở hữu tr  

tuệ. 

 0. Dịch vụ thiết l  , v n hành, duy tr ,   o tr   áo hiệu hàng h i,  hu nước, vùng nước, 

lu ng hàng h i c ng cộng và tuyến hàng h i; dịch vụ  h o  át  hu nước, vùng nước, 

lu ng hàng h i c ng cộng và tuyến hàng h i  hục vụ c ng  ố Th ng  áo hàng h i; dịch 

vụ  h o  át,   y dựng và  hát hành h i đ  vùng nước, c ng  i n, lu ng hàng h i và tuyến 

hàng h i;   y dựng và  hát hành tài liệu,  n  hẩm an toàn hàng h i. 

 1. Dịch vụ điều tiết   o đ m an toàn hàng h i trong  hu nước, vùng nước và lu ng hàng 

h i c ng cộng; dịch vụ th ng tin điện t  hàng h i. 

  . Dịch vụ  i m định ( i m tra, th  nghiệm) và c   Gi y ch ng nh n cho các  hương 

tiện giao th ng v n t i (g m hệ thống, tổng thành, thiết  ị, linh  iện c a  hương tiện); 

dịch vụ  i m định và c   Gi y ch ng nh n an toàn  ỹ thu t và   o vệ m i trường đối với 

các  hương tiện, thiết  ị chuy n dùng, container, thiết  ị đóng gói hàng nguy hi m dùng 

trong giao th ng v n t i; dịch vụ  i m định và c   Gi y ch ng nh n an toàn  ỹ thu t và 

  o vệ m i trường đối với các  hương tiện, thiết  ị thăm dò,  hai thác và v n chuy n d u 

 h  tr n  i n; dịch vụ  i m định  ỹ thu t an toàn lao động đối với các máy, thiết  ị có 
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y u c u nghi m ng t về an toàn lao động được l   đ t tr n các  hương tiện giao th ng 

v n t i và  hương tiện, thiết  ị thăm dò,  hai thác và v n chuy n d u  h  tr n  i n; dịch 

vụ đăng  i m tàu cá. 

23. Dịch vụ điều tra, đánh giá và  hai thác r ng tự nhi n ( ao g m  hai thác gỗ và  ăn 

  n, đánh  ẫy động v t hoang dã quý hiếm, qu n lý quỹ gen c y tr ng, v t nu i và vi  inh 

v t    dụng trong n ng nghiệ ). 

  . Nghi n c u ho c    dụng ngu n gen giống v t nu i mới trước  hi được Bộ N ng 

nghiệ  và Phát tri n n ng th n thẩm định, đánh giá. 

  . Kinh doanh dịch vụ lữ hành, tr  dịch vụ lữ hành quốc tế  hục vụ  hách du lịch quốc 

tế đến Việt Nam. 

       H    H   I P C    H         C   I    I     I   I  H  

          C     I 

1. S n  u t và  h n  hối các   n  hẩm văn hóa,  ao g m các   n ghi h nh. 

 . S n  u t,  h n  hối, chiếu các chương tr nh ti vi và các tác  hẩm ca múa nhạc,   n 

 h u, điện  nh. 

 . Cung c   dịch vụ  hát thanh và truyền h nh. 

 . B o hi m; ng n hàng;  inh doanh ch ng  hoán và các dịch vụ  hác li n quan đến   o 

hi m, ng n hàng,  inh doanh ch ng  hoán. 

 . Dịch vụ  ưu ch nh, vi n th ng. 

6. Dịch vụ qu ng cáo. 

7. Dịch vụ in, dịch vụ  hát hành  u t   n  hẩm. 

8. Dịch vụ đo đạc và   n đ . 

9. Dịch vụ chụ   nh t  tr n cao. 
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10. Dịch vụ giáo dục. 

11. Thăm dò,  hai thác và chế  iến tài nguy n thi n nhi n,  hoáng   n, d u và  h . 

1 . Th y điện, điện gió ngoài  hơi và năng lượng hạt nh n. 

1 . V n t i hàng hóa và hành  hách   ng đường   t, đường hàng  h ng, đường  ộ, 

đường   ng, đường  i n, đường ống. 

1 . Nu i, tr ng th y   n. 

1 .   m nghiệ  và  ăn   n. 

16. Kinh doanh đ t cược, ca ino. 

17. Dịch vụ   o vệ. 

18.   y dựng, v n hành và qu n lý c ng   ng, c ng  i n và   n  ay. 

19. Kinh doanh   t động   n. 

 0. Dịch vụ  há  lý. 

 1. Dịch vụ thú y. 

22. Hoạt động mua  án hàng hóa và các hoạt động li n quan trực tiế  đến hoạt động mua 

 án hàng hóa c a nhà cung c   dịch vụ nước ngoài tại Việt Nam. 

  . Dịch vụ  i m tra và  h n t ch  ỹ thu t. 

  . Dịch vụ du lịch. 

  . Dịch vụ   c  h e và dịch vụ  ã hội. 

 6. Dịch vụ th  thao và gi i tr . 

 7. S n  u t gi y. 

 8. S n  u t  hương tiện v n t i tr n  9 chỗ. 

 9. Phát tri n và v n hành chợ truyền thống. 
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 0. Hoạt động Sở giao dịch hàng hóa. 

 1. Dịch vụ thu gom hàng lẻ ở nội địa. 

  . Dịch vụ  i m toán,  ế toán,  ổ  ách  ế toán và thuế. 

  . Dịch vụ thẩm định giá; tư v n  ác định giá trị doanh nghiệ  đ  cổ  h n hóa. 

  . Dịch vụ li n quan đến n ng, l m, ngư nghiệ . 

  . S n  u t, chế tạo máy  ay. 

 6. S n  u t, chế tạo đ u máy và toa  e đường   t. 

 7. S n  u t,  inh doanh   n  hẩm thuốc lá, nguy n liệu thuốc lá, máy móc, thiết  ị 

thuộc chuy n ngành thuốc lá. 

 8. Hoạt động c a nhà  u t   n. 

 9. Đóng mới,   a chữa tàu  i n. 

 0. Dịch vụ thu gom ch t th i, dịch vụ quan tr c m i trường. 

 1. Dịch vụ tr ng tài thương mại, hòa gi i tr ng tài. 

  . Kinh doanh dịch vụ logi tic . 

  . V n t i  i n ven  ờ. 

  . Canh tác,   n  u t ho c chế  iến các loại c y tr ng quý hiếm, chăn nu i g y giống 

động v t hoang dã quý hiếm và chế  iến,    lý các động v t hay c y tr ng này,  ao g m 

c  động v t  ống và các chế  hẩm t  chúng; 

  . S n  u t v t liệu   y dựng. 

 6.   y dựng và các dịch vụ  ỹ thu t có liên quan. 

 7.     rá   e g n máy. 
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 8. Dịch vụ li n quan đến th  thao, mỹ thu t, nghệ thu t  i u di n, tr nh di n thời trang, 

thi người đẹ  và người mẫu, và các hoạt động vui chơi, gi i tr   hác. 

 9. Dịch vụ hỗ trợ v n t i hàng  h ng; dịch vụ  ỹ thu t m t đ t tại c ng hàng  h ng,   n 

 ay; dịch vụ cung c    u t ăn tr n tàu  ay; dịch vụ th ng tin dẫn đường giám  át, dịch vụ 

 h  tượng hàng  h ng. 

 0. Dịch vụ đại lý tàu  i n; dịch vụ lai d t tàu  i n. 

 1. Dịch vụ li n quan đến di   n văn hóa, quyền tác gi  và quyền li n quan, nhiế   nh, 

ghi h nh, ghi  m, tri n lãm nghệ thu t, l  hội, thư viện,   o tàng; 

  . Dịch vụ li n quan đến  úc tiến, qu ng  á du lịch. 

  . Dịch vụ đại diện, đại lý tuy n dụng và đ t lịch, qu n lý cho nghệ  ỹ, v n động vi n. 

  . Dịch vụ li n quan đến gia đ nh. 

  . Hoạt động thương mại điện t . 

 6. Kinh doanh nghĩa trang, dịch vụ nghĩa trang và dịch vụ mai táng. 

 7. Dịch vụ gieo hạt và  hun thuốc hóa ch t   ng máy  ay. 

 8. Dịch vụ hoa ti u hàng h i; 

 9. Các ngành, nghề đ u tư theo cơ chế th  đi m c a Quốc hội, Ủy  an Thường vụ Quốc 

hội, Ch nh  h , Th  tướng Ch nh  h . 

 


